
BẢNG 9: Vật tư tại chỗ 

(Kèm theo Quyết định số:1706 /QĐ-UBND ngày 01/11/2021  

của UBND thành phố Long Khánh) 

 

TT 

Mặt 

hàng 

dự trữ 

Đơn vị Số lượng Địa điểm dự trữ 
Ghi 

chú 

1 

Xăng 

Xuân Lập 1.000 lít cây xăng Tín Nghĩa + Quang Thái  

2 Phú Bình 1.500 lít cây xăng Tín Nghĩa  

3 Bảo Vinh 3.500 lít 
cây xăng Bàu Trâm, cây xăng Suối 

Chồn 
 

4 Bàu Trâm 1.500 lít cây xăng Bàu Trâm  

5 Bình Lộc 2.000 lít 

- Cty TNHH Bình Ân - Chi nhánh BL 

(Lan Phượng) 

- Công ty TNHH Giang Sơn Thịnh 

(chi nhánh 4) 

 

6 Xuân Tân 1.200 lít Cây xăng Sáu Đào  

7 Xuân Hòa 1.500 lít Cây xăng Xuân Hòa  

8 Suối Tre 1000 lít 
- Cây xăng Suối Tre 

- Cây xăng 222 
 

9 Hàng Gòn 5000 lít 
- Cây xăng Tín nghĩa 

- Cây xăng Petrolimex 
 

10 Xuân Bình 2.500 lít 
Cây xăng Tín Nghĩa, Cây xăng Lan 

Phương, Cây xăng 35. 
 

11 Bảo Quang 1500 lít 

- Cty TNHH Nam Lộc Phúc - Chi 

nhánh BQ  

- Công ty TNHH Tín Nghĩa (chi 

nhánh BQ) 

 

12 Xuân An 200 lít   

13 
Xuân 

Trung 
5000 lít 

- Cây xăng Xuân Đà 

- Cây xăng Hoàng Long Tân 
 

14 

Dầu 

hỏa 

Xuân Lập 500 lít Cây xăng Quang Thái  

15 Phú Bình 700 lít Cây xăng Tín Nghĩa  

16 Bảo Vinh 1.500 lít 
cây xăng Bàu Trâm, cây xăng Suối 

Chồn 
 

17 Bàu Trâm 700 lít cây xăng Bàu Trâm  
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18 Bình Lộc 500 lít 

- Cty TNHH Bình Ân - Chi nhánh BL 

(Lan Phượng) 

- Công ty TNHH Giang Sơn Thịnh 

(chi nhánh 4) 

 

19 Xuân Tân 1.100 lít Cây xăng Sáu Đào  

20 

Dầu 

hỏa 

Xuân Hòa 1.500 lít Cây xăng Xuân Hòa  

21 Suối Tre 500 lít - Cây xăng Suối Tre  

22 Hàng Gòn 1500 lít 
- Cây xăng Tín nghĩa 

- Cây xăng Petrolimex 
 

23 Xuân Bình 1.500 lít 
Cây xăng Tín Nghĩa, Cây xăng Lan 

Phương, Cây xăng 35. 
 

24 Bảo Quang 500 lít 

- Cty TNHH Bình Ân - Chi nhánh BL 

(Lan Phượng) 

- Công ty TNHH Giang Sơn Thịnh 

(chi nhánh 4) 

 

25 Xuân An 100 lít   

26 
Xuân 

Trung 
1000 lít 

- Cây xăng Xuân Đà 

- Cây xăng Hoàng Long Tân 
 

27 

Gạo 

Xuân Lập 01 tấn UBND phường  

28 Phú Bình 20 tấn 15 tiệm tạp hóa  

29 Bảo Vinh 160 tấn 60 tạp hóa  

30 
Xuân 

Thanh 
2 Trụ sở UBND phường  

31 Bàu Trâm 50 tấn 43 tiệm tạp hóa  

32 Bình Lộc 02 tấn Vựa gạo Bảo Ngọc (ấp 1)  

33 Xuân Tân 10 tấn Tạp hóa Hùng, chợ Xuân Tân  

34 Xuân Hòa 4 tấn 35 tiệm tạp hóa  

35 Suối Tre 03 tạ Tại UBND phường  

36 Hàng Gòn 06 tạ 
Hộ kinh doanh Nhà máy xay xát Hai 

Kiên 
 

37 Xuân Bình 03 tấn Công ty Hoàng Đức  

38 Bảo Quang 2500 kg 

- Cửa hàng trà gạo, bán gạo Hoàng 

Hữu Thông (ấp 18 Gia Đình) 

- Cửa hàng trà gạo, bán gạo Nguyễn 

Văn Huống (ấp Ruộng Tre) 
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- Cửa hàng trà gạo, bán gạo Nguyễn 

Văn Thi (ấp Thọ An) 

- Cửa hàng bán gạo Nguyễn Trung 

Hiếu 

 - Cửa hàng bán gạo Nguyễn Thị 

Minh Thúy 

 

39 Xuân An 500 Vựa gạo  

40 
Xuân 

Trung 
25.000kg UBND phường  

41 

Mỳ 

tôm 

Xuân Lập 1500 thùng UBND phường  

42 Phú Bình 1.000 thùng 15 tạp hóa  

43 Bảo Vinh 9.000 thùng 60 tạp hóa  

44 Bàu Trâm 5.000 thùng 43 tiệm tạp hóa  

45 Bình Lộc 200 thùng 
- Tạp hóa Hương 

- Tạp hóa Hạ Mỹ 
 

46 Xuân Tân 2.000 thùng Tạp hóa Hằng Nga, chợ Xuân Tân  

47 Xuân Hòa 3.500 thùng 35 tiệm tạp hóa  

48 Suối Tre 400 thùng UBND phường  

49 Hàng Gòn 900 thùng 

- Tạp hóa Nguyễn Thị Ánh 

- Tạp hóa Võ Văn Lập 

- Tạp hóa Trần Quốc Cường 

 

50 Xuân Bình 1.000 thùng 
Công ty TNHH Hạnh Huyền 

Công ty Hoàng Đức 
 

51 Bảo Quang 400 thùng 

- Tạp hóa cô Nguyên, ấp 18 Gia Đình 

- Tạp hóa Cô Trang - ấp Thọ An 

- Tạp hóa ông Lê Văn Biết - ấp 

Ruộng Tre 

- Tạp Hóa cô Hồng - ấp Bàu Cối 

- Tạp hóa cô Thu - ấp Lác Chiếu 

 

52 
Xuân An 

500 thùng Tạp hóa  

53 
Xuân 

Trung 
800 thùng UBND phường  

54 

Nước 

uông 

Xuân 

Thanh 
200 thùng Trụ sở UBND phường  

55 

Bình Lộc 

200 thùng 

- Cơ sở sx nước uống đóng chai 

Huỳnh Thị Kim Ngân 

- Cơ sở Nguyễn Công Năm sx nước 

uống đóng chai 
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56 
Xuân Hòa 

2.500 lít 35 tiệm tạp hóa  

57 
Xuân Lập 

1.500 thùng UBND phường  

58  
Suối Tre 

400 thùng UBND phường  

59  

Hàng Gòn 

750 thùng 

 

- Tạp hóa Nguyễn Thị Ánh 

- Tạp hóa Võ Văn Lập 

 

 

60  
Xuân Bình 

200 thùng 12 cơ sở tạp hóa trên địa bàn  

61  

Bảo Quang 

250 thùng 

- Cơ sở cung cấp nước uống đóng 

chai ông Thảo - ấp Ruộng Tre 

- Cơ sở Vũ Văn Quyền cung cấp 

nước uống đóng chai - ấp Thọ An  

 

62  
Xuân An 

500 thùng - Cơ sở sx nước uống đóng chai  

63  
Xuân 

Trung 
500 thùng UBND phường  

 


